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CHỈ THỊ
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) có vai trò quan trọng đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng chiến lược và chính sách phát triển KH&CN. Ngày 29 tháng 3 năm 2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2006/NĐ-CP về thống kê KH&CN. Theo đó, công tác thống kê KH&CN gồm có hai nhiệm vụ chính là: điều tra thống kê về KH&CN (được quy định tại Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia và Quyết định số 1757/QĐ- BKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Danh mục các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia) và báo cáo thống kê KH&CN (được quy định tại Thông tư số 05/2010/TT- BKHCN ngày 02 tháng 7 năm 2010 và Thông tư số 23/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN);

Tuy nhiên, cho đến nay công tác thống kê KH&CN ở Nghệ An chưa đi vào nề nếp, các chỉ tiêu thống kê KH&CN chưa được thu thập, xử lý và báo cáo đầy đủ, chưa có các cơ sở dữ liệu về thống kê KH&CN. Nguyên nhân của tình trạng này là do công tác thống kê KH&CN chưa được quan tâm đúng mức, trong khi đây là một nhiệm vụ mới, mang tính chất liên ngành và phức tạp. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác thống kê KH&CN trên địa bàn Nghệ An, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý ngành và của tỉnh trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các đối tượng sau đây phải nghiêm túc thực hiện Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 1757/QĐ-BKHCN về điều tra thống kê KH&CN và Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN về báo cáo thống kê cơ sở KH&CN: 

a) Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh bao gồm:

- Sở Khoa học và Công nghệ; các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; các phòng có chức năng quản lý nhà nước về KH&CN thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập khác của tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ.

b) Các tổ chức khoa học và công nghệ của tỉnh bao gồm:

- Các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi chung là tổ chức nghiên cứu và phát triển);

- Các trường đại học, học viện, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là trường đại học);

- Các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ;

c) Các tổng công ty, công ty, doanh nghiệp nhà nước của tỉnh hạch toán độc lập có sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ;

d) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các doanh nghiệp khác của tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ;

đ) Các tổ chức: chính trị, chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp của tỉnh và các đơn vị trực thuộc có sử dụng ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn được coi là ngân sách nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ.

2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và hàng năm cập nhật danh mục các đơn vị phải thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở thuộc tỉnh quản lý. Thiết lập mạng lưới thực hiện công tác thống kê KH&CN trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

b) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thống kê KH&CN trên địa bàn.

c) Định kỳ hàng năm thu thập báo cáo thống kê cơ sở của các đối tượng phải thực hiện thống kê cơ sở về KH&CN do tỉnh quản lý; Xây dựng, cập nhật, quản lý các cơ sở dữ liệu về thống kế KH&CN. Phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin, số liệu thống kê KH&CN phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo và sản xuất kinh doanh của địa phương.

d) Xây dựng báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN theo quy định gửi Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ KH&CN trước ngày 10 tháng 3 hàng năm.

đ) Phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai các cuộc điều tra về KH&CN trên địa bàn toàn tỉnh.

e) Tham mưu xây dựng chương trình công tác thống kê hàng năm và dài hạn phối hợp với Cục thống kê và các Sở, ngành khác có liên quan để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê KHCN. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê KH&CN.

f) Tăng cường phổ biến, tuyên truyền về công tác thống kê KH&CN.

g) Dự toán kinh phí để tổ chức công tác thống kê KH&CN hàng năm theo đúng chế độ quy định.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí triển khai công tác thống kê KH&CN từ nguồn Ngân sách SNKH hàng năm cho Sở KH&CN.

Yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị; báo cáo UBND tỉnh các vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời xử lý./.
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